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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG THÁP 

 

Bản án số: 27/2019/DS-PT 

Ngày: 13-03-2019 

V v Tr n    ấp đòi lại tài sản và 

 ợp đồng mu  bán tài sản. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                          TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi Văn P ương. 

Các Thẩm phán:                          Ông Lê Thành Tôn. 

                                                     Ông Sỹ D n  Đạt. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Tr n  T ù  V n – T ư ký Tò  án n  n d n tỉn  

Đồng T áp. 

-   i di n  i n ki m   t nh n d n t nh  ồng Th p: Bà Ngu ễn Bạ   

Nga –   i m sát vi n t  m gi  p i n tò . 

Trong các ngày 28/02/2019 và ngày 13/3/2019 tại trụ sở Tò  án n  n d n 

tỉn  Đồng T áp xét xử p ú  t ẩm  ông k  i vụ án t ụ lý số: 62/2019/TLPT-

DS, ngày 17 tháng 01 năm 2019  v  vi    Tranh ch p cam   t n h a v  tr  n  

và h p đồn  mua bán tài s n”.  

Do Bản án d n sự sơ t ẩm số: 62/2018/DS-ST ngà  21 9 2018  ủ  Toà án 

n  n d n  u  n C o L  tỉn  Đồng t áp b  k áng  áo. 

T eo Qu ết đ n  đư  vụ án r  xét xử p ú  t ẩm số: 29/2019 QĐ-PT, ngày 

28 tháng 01 năm 2019  giữ   á  đương sự: 

N uyên đơn: Ông Ngu ễn Vi t C  sin  năm 1966;  

Đ     ỉ: Số 09  L  Hồng P  p ường An T  t   xã Hồng N  tỉn  Đồng T áp. 

Người đại di n t eo ủ  qu  n  ủ  ông Ngu ễn Vi t C: Ông Ngu ễn P ú 

H  sin  năm 1976; Đ     ỉ: Ấp Bìn  H  xã Bìn  T  t   xã Hồng N  tỉn  Đồng 

T áp (Văn bản ủ  qu  n ngà  19 3 2018) ( ó mặt). 



 2 

Người bảo v  qu  n và lợi í    ợp p áp là ông P ạm Hoàng Đ là luật sư 

– Công t  luật  ợp d n  An  Em Luật Sư – C i n án  Đồng T áp t uộ  Đoàn 

luật sư t àn  p ố Hồ C í Min  (vắng mặt p ần tu  n án). 

Bị đơn:  Ngu ễn T  n  L  sin  năm 1954;  

Đ     ỉ: Ấp 4  xã P ương T   u  n C o L  tỉn  Đồng T áp;  

Hi n đ ng   ấp  àn  án tại Trại gi m C o Lãn  - t uộ  Tổng  ụ  VIII Bộ 

Công  n; Đ     ỉ: Ấp 6  xã T n Hội T   u  n C o L  tỉn  Đồng T áp. 

Người đại di n t eo ủ  qu  n là bà Ngu ễn T    im M  sin  năm 1958; 

đ     ỉ: đường số 2  k u p ố 7  p ường Trường T  quận T ủ Đ  t àn  p ố Hồ 

C í Min ; tạm trú: Ấp 4  xã P ương Trà   u  n C o Lãn   tỉn  Đồng T áp (văn 

bản ủ  qu  n ngà  30 10 2018) ( ó mặt). 

N ười có quyền l i, n h a v  liên quan: 

1. Ông Huỳn  Văn S  sin  năm 1968 (vắng mặt);  

Đ     ỉ: ấp T n H  xã T n T uận T  t àn  p ố C o L  Đồng T áp. 

2. Bà Ngu ễn T    im M  sin  năm 1958 ( ó mặt);  

Đ     ỉ: đường số 2  k u p ố 7  p ường Trường T  quận T ủ Đ  t àn  

p ố Hồ C í Min .  

Tạm trú: Ấp 4  xã P ương T   u  n C o L  tỉn  Đồng T áp. 

4. Người k áng  áo: Ông Ngu ễn T  n  L và bà Ngu ễn T    im M là b  

đơn và người  ó qu  n lợi ng ĩ  vụ li n qu n trong vụ án. 

NỘI D NG V  ÁN  

Nguyên đơn ông Nguyễn Việt C trình bày  

Từ năm 2010  t ông qu  sự giới t i u  ủ  ông Huỳn  Văn S n n ngày 

15/11/2010 ông Ngu ễn Vi t C và ông Ngu ễn T  n  L  ó t ỏ  t uận  ợp tá  

 ùn vốn đ  nuôi  á tr . Cụ t   ông C là người  ùn ti n  ông L là người trự  tiếp 

t ự   i n vi   mu   bán và ki m tr  p ẩm   ất kỹ t uật   ung  ấp giá mu   bán 

 á t ự  tế và t  n  toán  á    i phí trong quá trình mua, bán cá. Ông S có trách 

n i m ki m tr  tín  p áp lý  ủ   á   ợp đồng mu   bán  á mà k ông  ùn vốn. 

Nếu  ó lợi n uận sẽ   i  ông L 40%  ông C 40%  ông S 20%. T eo bi n bản 

t ỏ  t uận ngà  04 12 2010 ông C đã gi o   o ông L số ti n n ư sau: 

- Ngà  01 12 2010  ông L n ận 500.000.000 đồng. 

- Ngà  03 12 2010  ông L n ận 300.000.000 đồng. 
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- Ngà  08 12 2010  ông L n ận 693.000.000 đồng. 

- Ngà  10 12 2010  ông L n ận 200.000.000 đồng. 

Tổng  ộng là 1.693.000.000 đồng. Tất  ả  á  lần n ận ti n t ì ông L đến 

n à ông C n ận   ó lập bi n bản và ký t n. 

S u k i  ợp tá  t ì ông L  ó tiến  àn  t u mu   á 02 lần  ụ t   n ư s u: 

Lần 1: Ông L n ận ti n 800.000.000 đồng  ủ  ông C vào ngà  

01/12/2010 và ngày 03/12/2010.  

Lần 2: Ông L sử dụng số ti n 893.000.000 đồng n ận  ủ  ông C vào ngà  

08 12 2010 và ngà  10 12 2010 đ  tiếp tụ  mu   á.  

Trong   i   u ến mu  bán  á giống n u tr n đ u  ó lời. Ngày 19/01/2011, 

ông L ký xá  n ận bảng k  qu  02 đợt mu   bán  á lợi n uận 288.227.500 đồng. 

S u đó  ông C và ông L k ông  òn  ợp tá  nữ   ông C   u  ầu tổng kết lãi lỗ 

 á  k oản  ợp tá  n ưng ông L k ông t ự   i n. Ông C đòi ti n ông L n i u lần 

t ì ông L trả đượ    o ông C số ti n 800.000.000 đồng  ụ t   n ư s u: 

+ Ngà  17 12 2010 trả đượ  550.000.000 đồng; 

+ Ngày 30 01 2011 trả đượ  150.000.000 đồng; 

+ Ngày 17/02/2011 trả đượ  100.000.000 đồng; 

Ngà  05 5 2011  ông L và ông C t ống n ất lập bi n bản ông L t ừ  n ận 

 òn nợ ông C là 893.000.000đ và đồng ý trả vào   i đợt: đợt 1 vào ngà  21 5 2011 

trả 400.000.000đ  đợt 2 vào ngà  04 6 2011 trả 493.000.000đ  đến n   ông L vẫn 

  ư  trả ti n   o ông C. 

N   ông C k ởi ki n   u  ầu ông L  ùng bà M trả 893.000.000đ và tín  lãi 

suất 1 2% từ ngà  17 02 2011 đến k i giải qu ết xong vụ ki n  tại p i n tò  rút lại 

p ần   u  ầu tín  lãi   ỉ   u  ầu ông L  ùng bà M trả 893.000.000đ. 

Đối với   u  ầu  ủ  ông L   u  ầu ông C và ông S  ùng  ó trá   n i m li n 

đới trả   o ông L số ti n mu  t ứ  ăn t ủ  sản là 132.700.000đ  ông C k ông đồng 

ý  n ưng tại p i n tò  ông C tự ngu  n trả   o ông L số ti n là 132.700.000đ vì 

t ấ   oàn  ản   ủ  ông L đ ng k ó k ăn. 

Bị đơn ông Nguyễn Thanh L trình bày: 

Ông L t ừ  n ận ông  ó  ùn vốn làm làm ăn mu  bán  á tr  giống với 

ông Ngu ễn Vi t C và ông Huỳn  Văn S là  ó t ật  t eo bi n bản t ỏ  t uận 

 ùn vốn 04 12 2010. T ời gi n bắt đầu  ùn vốn từ k i ký bi n bản  ùn vốn. 

T eo t ỏ  t uận  ông L  ùn vốn 50%  ông C  ùn vốn 50%  ông S k ông  ùn 
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vốn  k i  ó lãi t ì   i    o ông S 20%  số lãi  òn lại t ì ông C và ông L   i  đôi. 

Nếu lỗ t ì ông C và ông L   i  đôi  ông S k ông p ải    u.   

T ự   i n  ợp đồng  ùn vốn nói tr n t ì ông C và ông S đã  ùn vốn 04 

lần với số ti n 1.693.000.000 đồng  p í  ông L đã  ùn vốn vào  ơn 

2.000.000.000 đồng ti n mặt và 150 tấn t ứ  ăn tương đương 1.500.000.000 

đồng đ  đầu tư   o n ững  ộ nuôi  t eo t ỏ  t uận vốn đối ứng n ư bi n bản 

 ùn vốn. Đ  t ự   i n vi    ùn vốn t ì mu   á giống  ó ông S và ông C   ứng 

kiến. Ri ng ông S  ử ông Ngu ễn Văn U; Đ     ỉ: xã Mỹ N  t àn  p ố C o 

Lãn   tỉn  Đồng T áp là  ậu ruột  ủ  ông S t eo g e áp tải t eo từng   u ến đi 

gi o  á từ  ầm mu    o đến nơi bán. Tổng  ộng bán đượ  02 đợt  á    o ông 

Sáu T và Công t   ổ p ần An P đượ  b o n i u ti n ông L k ông n ớ.   i mu  

 á giống t ì ông L là người tìm mối đ  mu   k i mu   á t ì  ó mặt ông C  ông L 

và ông S   ậu ông S là ông Ú đi t eo g e áp tải. Ông L là người đứng r  bán  á 

  o ông Sáu T và Công t  An P và ông L là người n ận ti n.  

Số  á giống  òn lại k oảng 5.000.000  on giống do  á b n  n n đem v  

 ầm  á tại xã T n  T  t àn  p ố C o L đ  t uần dưỡng đ  qu  mù  b n  sẽ bán 

tiếp   o  á  Công t  t eo  ợp đồng đã ký. Cá   o  á tại xã T n  T  t àn  p ố 

C o L là do ông L t u  tổng số 07  o  giá t u  là 5.000.000 đồng  o t áng. Ông 

L t u   o xu  n suốt tổng  ộng 06 t áng. Ông L đứng r  trả ti n t u   o xong. 

Ông L t u   o  ủ   i  di n tí   b o n i u t ì ông L k ông n ớ. 

Ông L là người    u trá   n i m t uần dưỡng. Trong lú  t ì ông S và ông 

C t ường xu  n tới lui t ăm  á   ầm  á nà  đ  t ăm  á. T ấ   á b n  n i u n n 

C đư  02 kỹ sư t ủ  sản P và D  ông L k ông n ớ  ụ t    ọ t n đến đ    ăm só  

và đi u tr   á. T ấ   á   ết  ơn 80% n n P và D bỏ v   báo với ông C  ông S. 

Ri ng ông L  àng ngà  đ u báo số lượng  á   ết   o ông C và ông S. S u đó 

ông S và ông C xuống  ầm  á ki m tr  lần  uối  t ấ  đúng n ư vậ  ông S và 

ông C dùng t ế lự  và qu  n lự  đóng  ử  đại lý t ứ  ăn  ủ  ông L tại t   xã 

Hồng Ngự  vi   nà  ông L  ó báo với Công  n p ường An T  t   xã Hồng N lập 

bi n bản g i n ận vi   đóng  ử  đại lý nói tr n. Bi n bản g i n ận sự vi   đóng 

 ử  đại lý  i n n   đượ  lưu trữ trong  ồ sơ  ìn  sự từ bú  lụ  01 đến 393.  

Tổng số ti n mu   bán  á  đợt  á giống b o n i u ông Li m k ông n ớ. 

Ti n t uố  đi u tr    o  á  ti n t u  g e vận   u  n  á  ti n n  n  ông  á  lần 

mu  bán k oảng 1.700.000.000 đồng là do ông L bỏ r . Ti n n  n  ông  ti n g e 

vận   u  n t ì ông L trả t eo t ói quen k ông làm bi n n ận. Ri ng ti n t uố  

đi u tr   á  ó  ó  đơn nằm trong  á  bú  lụ  từ 01 đến 393. 
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S u đó  ông Sá   và ông C đi n t oại buộ  ông L p ải trả ng   

1.693.000.000 đồng t ì mới mở  ử  đại lý t ứ  ăn. Ông L trả lời tr n đi n t oại 

rằng    u  ầu ông S và ông C ngồi lại qu ết toán lãi  lỗ n ư t ế nào t ì mới 

t  n  toán với n  u  đồng t ời ông L   u  ầu ông S và ông C trả   o ông L 

137.000.000 đồng ti n mu  t ứ  ăn   o ông L t ì ông S và ông C tắt má . 

S u đó  ông C n ắn tin nói   u  ầu ông L trả ti n k ông t ì đừng v  xứ 

Hồng N  vì sự đe dọ  đó  ũng số tài sản trong đại lý n n ông L   u  n vào tài 

k oản Ng n  àng  ủ  ông C 03 lần ti n: 

+ Ngà  17 12 2010 trả 550.000.000 đồng; 

+ Ngày 30 01 2011 trả 150.000.000 đồng; 

+ Ngà  17 02 2011 trả 100.000.000 đồng; 

Tổng  ộng 800.000.000 đồng. S u đó  ông Li m gửi bản qu ết toán qu  

đường bưu đi n   o ông Ngu ễn Vi t C tại số 09 L  Hồng P  n ưng  ơn 01 

t áng k ông t ấ  ông C trả lời. Đến t áng 3 2011 t ì ông L b   ơ qu n đi u tr  

tri u tập đi u tr  vi   ông C tố  áo ông L tội lừ  đảo và b  bắt đến n  . 

Tại p i n tò   ông L k ông đồng ý t eo   u  ầu  ủ  ông C. Do vi   làm 

ăn n u tr n   ư  01 lần nào  á  b n ngồi lại qu ết toán lãi lỗ với n  u. Vì vậy 

  o n n  ôm n   ông L   u  ầu ông C và ông S  ùng ngồi lại với ông L đ  

qu ết toán xem trong quá trìn  làm ăn t eo  ợp đồng  ùn vốn lãi     lỗ. Và 

đồng t ời ông L   u  ầu ông C và ông S trả   o ông số ti n mu  t ứ  ăn t ủ  

sản là 132.700.000 đồng. V  bi n bản t ỏ  t uận và   m kết trả nợ  ông L   o 

rằng ông  ó ký t n vào bi n bản t ỏ  t uận và   m kết trả nợ n ưng do b   ưỡng 

ép. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị Kim M trình 

bày: 

Bà M k ông đồng ý t eo   u  ầu  ủ  ngu  n đơn vì bà M k ông biết gì 

v  vi    ùn vốn giữ  ông C và ông L. Bà M   u  ầu k ông đư  bà t  m gi  vào 

vụ án nà . Ngoài r   bà M k ông  ó ý kiến       u  ầu gì k á . 

  n  n    thẩm    62/2018/DS-ST ngày 21/9/2018 và Quyết định    

21/2018/Q -SCBSBA ngày 09/10/2018 về vi c  ửa chữa bổ  ung b n  n    thẩm 

của Tòa  n nh n d n huy n Cao L tuyên xử:  

- C ấp n ận   u  ầu k ởi ki n  ủ  ông Ngu ễn Vi t C. 
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- Buộ  ông Ngu ễn T  n  L và bà Ngu ễn T    im M  ó ng ĩ  vụ li n 

đới trả số ti n 893.000.000đ (tám trăm   ín mươi b  tri u đồng) cho ông 

Ngu ễn Vi t C. 

 - Đìn    ỉ một p ần   u  ầu k ởi ki n  ủ  ông Ngu ễn Vi t C v  vi   

  u  ầu ông Ngu ễn T  n  L và Ngu ễn T   M li n đới trả ti n lãi  ủ  số nợ 

893.000.000đ (tám trăm   ín mươi b  tri u đồng). 

-   ông   ấp n ận   u  ầu p ản tố  ủ  ông L v  vi     u  ầu ông C và 

ông S li n đới trả   o ông L số ti n mu  t ứ  ăn t ủ  sản là 132.700.000đ (một 

trăm b  mươi   i tri u bả  trăm ng ìn đồng). 

- G i n ận sự tự ngu  n  ủ  ông Ngu ễn Vi t C  ông C trả   o ông 

Ngu ễn T  n  L số ti n 132.700.000đ(một trăm b  mươi   i tri u bả  trăm 

ng ìn đồng). 

   từ ngà  bản án  ó  i u lự  p áp luật (đối với  á  trường  ợp  ơ qu n 

t i  àn  án  ó qu  n   ủ động r  qu ết đ n  t i  àn  án)  oặ  k  từ ngà   ó đơn 

  u  ầu t i  àn  án  ủ  người đượ  t i  àn  án (đối với  á  k oản ti n p ải trả 

  o người đượ  t i  àn  án)   o đến k i t i  àn  án xong tất  ả  á  k oản ti n  

 àng t áng b n p ải t i  àn  án  òn p ải    u k oản ti n lãi  ủ  số ti n  òn p ải 

t i  àn  án t eo mứ  lãi suất qu  đ n  tại k oản 2 Đi u 468 Bộ luật D n sự năm 

2015. 

- V  án p í: 

+ Ông Ngu ễn T  n  L và bà Ngu ễn T    im M p ải li n đới    u 

38.790.000đ (b  mươi tám tri u bả  trăm   ín mươi ng ìn đồng) án p í d n sự 

sơ t ẩm. 

+ Ông Ngu ễn T  n  L p ải    u ti n án p í d n sự sơ t ẩm là 

6.635.000đ (Sáu tri u sáu trăm b  mươi lăm ng ìn đồng)  n ưng đượ  k ấu trừ 

vào số ti n tạm ứng án p í 3.317.500 đồng (b  tri u b  trăm mười bả  ng ìn 

năm trăm đồng) đã nộp t eo bi n l i số 0000353 ngà  21 6 2018  ủ  C i  ụ  

T i  àn  án d n sự  u  n C o Lãn . Ông L  òn p ải nộp t  m 3.317.500 đồng 

(b  tri u b  trăm mười bả  ng ìn năm trăm đồng). 

+ Ông Ngu ễn Vi t C k ông p ải    u ti n án p í d n sự sơ t ẩm và đượ  

n ận lại 19.400.000 đồng (mười   ín tri u bốn trăm ng ìn đồng) số ti n tạm ứng 

án p í đã nộp t eo bi n l i số 16300 ngà  26 10 2017  ủ  C i  ụ  T i  àn  án 

d n sự  u  n C o Lãn . 
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Ngoài r  bản án sơ t ẩm  òn tu  n v  qu  n và t ời  ạn k áng  áo  

qu  n  ng ĩ  vụ và t ời  i u t i  àn  án  ủ   á  đương sự t eo qu  đ n   ủ  

p áp luật. 

S u k i xét xử sơ t ẩm  ngà  27 9 2018 b  đơn Ngu ễn T  n  L và người  ó 

qu  n lợi ng ĩ  vụ li n qu n Ngu ễn T    im M  có kháng cáo đối với Bản án d n 

sự sơ t ẩm số 62 2018 DS-ST ngà  21 9 2018  ủ  Toà án n  n d n  u  n C o L. 

- Ông Ngu ễn T  n  L k áng  áo   u  ầu Tò  p ú  t ẩm xem xét lại toàn 

bộ nội dung vụ án và k áng  áo bổ sung   u  ầu  ủ  án sơ t ẩm. 

- Bà Ngu ễn T    im M k áng  áo k ông đồng ý  ó trá   n i m li n đới 

 ùng ông Ngu ễn T  n  L trả nợ   o ông Ngu ễn Vi t C.  

Tại p i n tò  p ú  t ẩm: 

- Ông Ngu ễn T  n  L có bà Ngu ễn T    im M là người đại di n t eo 

ủ  qu  n trìn  bà  giữ ngu  n nội dung k áng  áo    u  ầu xem xét lại toàn bộ 

nội dung vụ án và   u  ầu  ủ  án sơ t ẩm. 

- Bà Ngu ễn T    im M giữ ngu  n nội dung k áng  áo k ông đồng ý  ó 

trá   n i m li n đới  ùng ông Ngu ễn T  n  L trả nợ   o ông Ngu ễn Vi t C. 

- P í  ngu  n đơn tiếp tụ  giữ ngu  n nội dung k ởi ki n và   u  ầu giữ 

ngu  n n ư bản án sơ t ẩm đã tu  n. 

- Ý kiến  ủ  luật sư Đ bảo v    o ngu  n đơn n ận đ n   ợp đồng  ùn vốn 

 ủ  ông C với ông L trong t ự  tế kin  do n  là  ó lãi  k ông b  lỗ    i b n đã đối 

  iếu và   ấm dứt  ợp đồng  ông L t ừ  n ận nợ  viết   m kết trả nợ 893.000.000đ 

  o ông C là đúng sự t ật  n ưng đến n   ông L   ư  trả  ông L và bà M là vợ 

  ồng đ ng làm ng   nuôi và bán  á giống   ung với n  u  n n bà M p ải  ó ng ĩ  

vụ   ung với ông L. Vì vậ   đ  ng   Hội đồng xét xử giữ ngu  n án sơ t ẩm đã 

tuyên. 

- Ý kiến  ủ  Đại di n Vi n  i m sát n  n d n tỉn  đã p át bi u v  tố tụng 

 ủ  T ẩm p án  T ư ký  Hội đồng xét xử và  á  đương sự t  m gi  tố tụng đ u 

  ấp  àn  đúng qu  đ n   ủ  p áp luật; v  nội dung  i m sát vi n đ   ập n ận 

đ n  và đ  ng     ấp n ận một p ần k áng  áo  ủ  ông L v  p ần án p í  k ông 

  ấp n ận k áng  áo  ủ  bà M. 

S u k i ng i n  ứu  á  tài li u    ứng  ứ  ó trong  ồ sơ vụ án  đượ  t ẩm 

tr  tại p i n tò ;  ăn  ứ vào kết quả tr n  tụng tại p i n tò ; 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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[1]. Hợp đồng (HĐ)  ùn vốn mu  bán  á tr  ký kết ngà  04 12 2010 giữa 

ông C  ông L và ông S là  ó t ật  đượ   á  b n t ừ  n ận  t ự   i n t eo HĐ 

này thì ông C đã  ó gi o ti n  ùn vốn   o ông L 04 lần bằng số ti n là 

1.693.000.000đ  ó giấ  bi n n ận n ận ti n do ông L viết ký; ông L dùng ti n 

nà  t ự   i n vi   mu  bán  á tr  2 đợt  tổng lãi là 288.227.500đ   ư    i   ông 

L  ó lập bảng k  ký xá  n ận và  á  lời k  i  bi n bản t ỏ  t uận trả nợ  ủ  ông 

L ký tại  ơ qu n đi u tr   ủ  Công  n Tỉn  đ u  ó xá  đ n  số ti n lãi này, nên 

ông L nại rằng ti n  ùn vốn  ủ  ông C buôn bán b  lỗ là k ông đúng; 

[2]. Ông L đã trả ti n vốn lại   o ông C 3 lần qu    u  n k oản Ngân 

 àng vào ngà  17 12 2010  30 01 2011 và 17 02 2011 tổng  ộng bằng 

800.000.000đ; số ti n vốn  òn lại 893.000.000đ   ư  t  n  toán  động t ái này 

  o t ấ  ý   í ông L là đồng ý   ấm dứt HĐ  ùn vốn với ông C. 

[3]. T eo bản t ỏ  t uận trả nợ ngà  05 5 2011 giữ  ông L với ông C do 

Cơ qu n đi u tr  Công  n tỉn  Đồng T áp lập tại  ơ qu n đi u tr ; bản   m kết 

trả nợ do ông L viết ký  ùng ngà  05 5 2011  Bi n bản đối   ất ngà  28 7 2016 

tại  ơ qu n Đi u tr  và Bản kết luận đi u tr  bổ sung số 08  LĐTBS-PC44 ngày 

27 10 2016  ủ   ơ qu n Đi u tr  Công  n Đồng T áp đ u t    i n rõ nội dung 

v  số ti n vốn ông C  ùn gi o ông L n ận  mu  bán 2 lần  tổng số ti n lãi  số 

ti n vốn đã trả  số ti n vốn  òn lại ông L   ư  trả đúng n ư số ti n đã n u tr n  

ông L   m kết là sẽ t ự   i n trả nợ   o ông C đúng n ư bi n bản đã t ỏ  t uận 

và  ơ qu n Đi u tr  kết luận đ   là gi o d    d n sự   ó văn bản t ông báo 

 ướng dẫn ông C k ởi ki n r  Tò  d n sự;  á  tài li u tr n  ó nội dung   ứng 

min  2 b n đã qu ết toán HĐ  ùn vốn  xá  đ n  rõ ng ĩ  vụ ông L  òn đ ng nợ 

và p ải trả nợ   o ông C số ti n là 893.000.000đ và ông C đã tự ngu  n k ông 

  u  ầu   i   ưởng ti n lãi; ông L nại rằng   ư  qu ết toán HĐ  ùn vốn n n 

k ông  ó  ăn  ứ xá  đ n  số ti n nợ  k ông đồng ý trả nợ t eo   u  ầu ông C và 

k áng  áo  ũng đ   ập lại nội dung    u  ầu nà   k ông  ó   ứng  ứ mới  n n 

k ông  ó  ơ sở   ấp n ận   u  ầu  ủ  ông L và bà M. 

[4]. Vi   buộ  bà M là vợ  ùng li n đới với ông L t ự   i n ng ĩ  vụ trả 

nợ   o ông C là  ó  ơ sở  vì vi    ùn vốn mu  bán  ủ  ông C bà M biết và ông 

L và bà M  ùng làm ng   nuôi  mu  bán  á tr  giống n i u  ầm nuôi  ơn 

20.000m
2
 tại đất n à  ủ  bà M ở ấp 4  xã P ương Trà và mua bán cá là tạo t u 

n ập   ung   o vợ   ồng  vậ  n n buộ  bà M i  ó ng ĩ  vụ li n đới với ông L 

là đúng. 

[5]. Đối với HĐ mu  bán tài sản là t ứ  ăn t ủ  sản t eo   u  ầu tr n  

  ấp p ản tố  ủ  ông L  tu  k ông  ó HĐ văn bản  ông C  ông S k ông t ừ  
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n ận  ó mu    ung  trá   n i m   ung; n ưng  á n  n ông C t ừ  n ận và tự 

ngu  n trả   o ông L toàn bộ số ti n nà  là đã đảm bảo đượ  qu  n lợi ông L và 

k ông trái p áp luật và đạo đứ  xã  ội   ần đượ    ấp n ận. 

[6]. V  qu n    p áp luật tr n    ấp sơ t ẩm xá  đ n  “tr n    ấp v    m 

kết ng ĩ  vụ trả nợ” là k ông đúng  mà đ   đượ   oi là “đòi lại tài sản”  vì HĐ 

 ùn vốn đã qu ết toán    i b n xá  đ n  nợ và ng ĩ  vụ trả nợ  ủ  ông L  ông L 

k ông trả là   iếm  ữu k ông  ó  ăn  ứ p áp luật   ấp p ú  t ẩm  ần t iết p ải 

đi u   ỉn  xá  đ n  lại qu n    p áp luật nà    o đúng p áp luật. 

[7]. Đối với ý kiến  ủ  luật sư Đứ  đ   ập n ận đ n  và đ  ng   là p ù 

 ợp  n n đượ    ấp n ận. 

[8]. Ý kiến p át bi u và đ  ng    ủ   i m sát vi n tại p i n tò  là  ó  ăn 

 ứ n n đượ    ấp n ận. 

[9]. Ông C đã rút một p ần   u  ầu v  p ần ti n lãi đối với ông L  n n án 

sơ t ẩm qu ết đ n  đìn    ỉ giải qu ết p ần nà  là đúng p áp luật.  

[10]. Án tu  n k ông   ấp n ận p ản tố  ủ  ông L v    u  ầu ông C và 

ông S li n đới trả nợ ti n mu  t ứ  ăn t ủ  sản là k ông   ín  xá   n n  ấp p ú  

t ẩm  ần p ải sử   á   tu  n nà  lại   o   ín  xá  rõ ràng t eo  ướng là: C ấp 

n ận 1 p ần   u  ầu p ản tố  ủ  ông L đòi ti n nợ bán t ứ  ăn t ủ  sản, công 

n ận tự ngu  n  ủ   á n ân ông C trả ti n nợ mu  t ứ  ăn t ủ  sản   o ông L 

và ông C p ải    u án p í  ông L k ông p ải    u án p í p ần nà  t eo qu  đ nh 

 ủ  p áp luật. 

[11]. Từ n ững tìn  tiết  nội dung n ận đ n  tr n   ó đủ  ơ sở kết luận án 

sơ t ẩm qu ết đ n  buộ  ông L và bà M li n đới trả   o ông C số ti n nợ 

893.000.000đ và  ông n ận tự ngu  n  ủ  ông C trả   o ông L ti n mu  t ứ  ăn 

t ủ  sản 132.700.000đ là  ó  ăn  ứ p áp luật; ông L k áng  áo từ   ối ng ĩ  vụ 

trả nợ   o ông C  k áng  áo bổ sung   u  ầu  ủ  án sơ t ẩm và bà M k áng  áo 

  u  ầu k ông    u trá   n i m li n đới với ông L trả nợ là k ông  ó  ăn  ứ  

k ông đượ    ấp n ận; ri ng một p ần k áng  áo v  p ản tố và án p í p ần   u 

 ầu p ản tố là  ó  ăn  ứ  đượ    ấp n ận. Tu  n i n  án sơ t ẩm  ũng  ó p ần 

s i sót v  xá  đ n  qu n    p áp luật và án p í  n n p ải sử  một p ần bản án sơ 

t ẩm t eo  ướng n ận đ n  tr n. 

[12]. Do sử  án sơ t ẩm n n người k áng  áo k ông p ải    u án p í 

p ú  t ẩm và p ải sử  án p í d n sự sơ t ẩm   o p ù  ợp t eo qu  đ n   ủ  

p áp luật. 

Vì  á  lẽ tr n;  
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Q YẾT ĐỊNH  

Căn  ứ vào   oản 2 Đi u 148 và   oản 2 Đi u 308 Bộ luật tố tụng d n 

sự;  

Áp dụng: Đi u 256  428  438 Bộ luật d n sự 2005 và Ng   qu ết số 

326 2016 UBTVQH 14 ngà  30 12 2016  ủ  Ủ  B n T ường Vụ Quố  Hội qu  

đ n  v  án p í  l  p í Tò  án.  

Tu  n xử: 

1. C ấp n ận một p ần kháng  áo  ủ  ông Ngu ễn T  n  L; k ông   ấp 

n ận k áng  áo  ủ  bà Ngu ễn T    im M. 

2. Sử  một p ần Bản án d n sự sơ t ẩm số 62 2018 DS-ST ngày 

21 9 2018   ủ  Tò  án n  n d n  u  n C o L  tỉn  Đồng t áp. 

3. C ấp n ận   u  ầu k ởi ki n  ủ  ông Ngu ễn Vi t C đối với ông 

Ngu ễn T  n  L và bà Ngu ễn T    im M. Buộ  ông Ngu ễn T  n  L và bà 

Nguyễn T    im M  ùng li n đới ng ĩ  vụ trả   o ông Ngu ễn Vi t C số ti n là 

893.000.000đ(tám trăm    ín mươi b  tri u đồng). 

4. Đìn    ỉ một p ần   u  ầu k ởi ki n v  p ần lãi  ủ  ông Ngu ễn Vi t 

C đối với ông Ngu ễn T  n  L và bà Ngu ễn T    im M. 

5. C ấp n ận một p ần   u  ầu p ản tố  ủ  ông Ngu ễn T  n  L. Công 

n ận tự ngu  n  ủ   á n  n ông Ngu ễn Vi t C  ó ng ĩ  vụ trả ti n nợ mu  

t ứ  ăn t ủ  sản   o ông Ngu ễn T  n  L số ti n là 132.700.000đ (một trăm, ba 

mươi   i tri u  bả  trăm ng ìn đồng). 

   từ ngà   ó đơn   u  ầu t i  àn  án  mà người p ải t i  àn  án   ư  

t  n  toán số ti n p ải t i  àn  án  t ì p ải    u lãi   o người đượ  t i  àn  án 

bằng mứ  lãi qu  đ n  tại k oản 2  Đi u 468 Bộ luật d n sự 2015  tương ứng số 

ti n  t ời gi n   ậm t i  àn  án    o đến k i t i  àn  án xong. 

6. V  án p í: 

+ Ông Ngu ễn T  n  L và bà Ngu ễn T    im M p ải li n đới ng ĩ  vụ 

nộp án p í d n sự sơ t ẩm số ti n là 38.790.000đ; k ông p ải    u án p í d n sự 

p ú  t ẩm; số ti n tạm ứng án p í ông L nộp 3.317.500đ ngà  21 6 2018, theo 

bi n l i số 0000353 và nộp 300.000đ ngà  18 10 2018  t eo bi n l i số 0000983  

ti n tạm ứng án p í bà M đã nộp 300.000đ ngà  05/10/2018, theo bi n l i số 

0000902   ủ  C i  ụ  t i  àn  án d n sự  u  n C o L đượ    u  n nộp k ấu 

trừ vào ti n án p í  ông L và bà M  òn p ải nộp tiếp số ti n là 34.872.500đ (Ba 

mươi bốn tri u  tám trăm  bả  mươi   i ng ìn  năm trăm đồng). 
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+ Ông Ngu ễn Vi t C p ải nộp án p í d n sự sơ t ẩm số ti n là 

6.635.000đ  đượ  k ấu trừ vào ti n tạm ứng án p í 19.400.000đ nộp ngày 

26 10 2017  t eo bi n l i số 16300  ủ  C i  ụ  t i  àn  án d n sự  u  n C o L, 

ông C  òn đượ  n ận lại số ti n là 12.765.000đ (mười   i tri u  bả  trăm  sáu 

mươi lăm ng ìn đồng). 

Trường  ợp Bản án đượ  t i  àn  t eo qu  đ n  tại Đi u 2 Luật T i  àn  

án d n sự  t ì người đượ  t i  àn  án d n sự  người p ải t i  àn  án d n sự  ó 

qu  n t ỏ  t uận t i  àn  án   ó qu  n   u  ầu t i  àn  án  tự ngu  n t i  àn  

án  oặ  b   ưỡng   ế t i  àn  án t eo  á  Đi u 6  7  7   7b và 9 Luật T i  àn  

án d n sự; t ời  i u t i  àn  án đượ  t ự   i n t eo qu  đ n  tại Đi u 30 Luật 

T i  àn  án d n sự. 

Bản án p ú  t ẩm  ó  i u lự  p áp luật t i  àn  k  từ ngà  tu  n án.             

 

N i nhận:                                             
- V SND tỉn  Đồng T áp;                          

- TAND  u  n Cao L; 

- CCTHADS  u  n Cao L; 

- Phòng KTNV-THA TAND Đồng T áp; 

- Cá  đương sự; 

- Lưu  ồ sơ vụ án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

                               (Đã ký) 

 

 

  

  Bùi Văn Phương 
  

 

 

 

 


